
 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Mẫu số B03 – DN                                                                                
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC                                                        

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) 

Quý 4 năm 2012 
    Đơn vị tính: ñồng 

Chỉ tiêu Mã 
số 

Th.minh Năm nay Năm trước 

          

I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH                                             -    

1. Lợi nhuận trước thuế 1   750,180,311,270    

2. Điều chỉnh cho các khoản     308,904,238,860  1,021,968,349,034  

   - Khấu hao TSCĐ 2   671,298,045,490  694,662,966,422  

   - Các khoản dự phòng 3   14,399,530,774  9,900,607,495  

   - Lãi(-), lỗ(+) chênh lệch tỷ giá hối ñoái chưa thực hiện 4   (27,395,542,581) 544,201,187,100  

   - Lãi (-), lỗ (+) từ hoạt ñộng ñầu tư 5   (555,686,034,202) (459,456,152,906) 

   - Chi phí lãi vay 6                           206,288,239,379  232,659,740,923  

3. Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh trước thay ñổi vốn lưu ñộng 8                        1,059,084,550,130                           1,021,968,349,034  

   - Tăng giảm các khoản phải thu 9   (394,571,024,741) 229,141,573,080  

   - Tăng giảm hàng tồn kho 10   (111,968,222,082) (27,112,392,351) 

   - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 11   536,838,762,387  163,964,256,090  

   - Tăng giảm chi phí trả trước 12   6,452,181,186  (9,805,736,707) 

   - Tiền lãi vay ñã trả 13   (215,768,427,295) (199,853,084,743) 

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp ñược hoàn 14   28,242,164,804    

   - Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh 15   121,731,000  69,571,000  

   - Tiền chi khác từ hoạt ñộng kinh doanh 16   (14,314,476,881) (16,800,842,914) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 20   894,117,238,508  1,161,571,692,489  

II- L ƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ         

1.Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21   (460,947,371,096) (150,145,298,634) 

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22   248,000,000  1,505,211,099  



3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ñơn vị khác 23   (3,800,884,444,444) (3,432,338,000,000) 

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các ñơn vị khác 24   3,122,734,444,444  2,742,961,750,000  

5.Tiền chi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 25     (461,048,270,150) 

6.Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 26       

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận ñược chia 27   555,686,034,202  398,541,311,777  

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư 30                          (583,163,336,894)                           (900,523,295,908) 

III- L ƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH         

1.Tiền chi mua cổ phiếu ñã phát hành 31     (34,736,002,028) 

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp ñã phát 
hành 32       

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33       

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34   (495,304,566,463) (418,825,354,710) 

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35       

6.Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu 36       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính 40   (495,304,566,463) (453,561,356,738) 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50                          (184,350,664,849)                           (192,512,960,157) 

Tiền và tương ñương tiền ñầu kỳ 60   1,178,261,959,849  1,370,774,920,006  

Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá hối ñoái quy ñổi ngoại tệ 61       

Tiền và tương ñương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70   993,911,295,000  1,178,261,959,849  

          

 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

 


